
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐL 

TỈNH LĐ 

Bản án số: 211/2023/HS-ST 

Ngày: 22 - 9 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐL - TỈNH LĐ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền 

Các Hội thẩm nhân dân:  + Bà Bùi Thị Lan 

                                       +Bà Đỗ Thị Thu Hương 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Hương - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thành phố ĐL, tỉnh LĐ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL - tỉnh LĐ tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Văn Thảo - Kiểm sát viên 

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân thành phố 

ĐL, tỉnh LĐ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 238/2023/TLST-HS ngày 31 

tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 230/2023/QĐXXST - 

HS ngày 11/9/2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Đồng Thị Kim Th (tên gọi khác: Misa), sinh năm: 1991, tại: 

Ninh Th; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 2, Phường 3, Thành phố T N, 

Tỉnh T N; nơi cư trú: Số 11, Khu Thương mại 10, đường số 7, khu đô thị 5A, 

Phường 4, Thành phố S Tr, Tỉnh S Tr; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: 

Trang trí nội thất; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: 

Thiên chúa giáo; con ông: Đồng Sỹ Th, sinh năm 1966 và bà: Võ Thị Kim C, sinh 

năm 1968; chồng: Cao Đức Tr, sinh năm 1990 (đã ly hôn); có 01 con sinh năm 2012; 

chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Không; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt, tạm 

giam ngày 09/5/2023, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố ĐL. 

- Người làm chứng: Anh Nguyễn Trọng H, sinh năm: 1990; địa chỉ: Thôn Quảng 

Hòa, xã Quảng Lập, huyện Đ D, Tỉnh LĐ. 

(Bị cáo có mặt, người làm chứng vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Đồng Thị Kim Th là đối tượng sử dụng ma túy đá từ giữa năm 2021 và ở 

cùng bạn trai là Nguyễn Phi H tại địa chỉ số 10 H V Th, Phường 4 - ĐL. Vào buổi 

trưa một ngày giữa tháng 6/2021, khi Th đang ở nhà thì được Nguyễn Trọng H, là 

em trai của Nguyễn Phi H đưa một gói ma túy đá, nhờ giao cho người mua thì Th 

đồng ý. Khoảng 30 phút sau, H nhắn tin cho Th qua phần mềm Facebook 

Messenger có tên “Th Đồng” của Th dặn lấy lại một ít ma túy đá trong gói đã 

được H đưa để sử dụng, phần còn lại giao cho khách và nhận số tiền bán là 
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1.800.000 đồng. Lúc này, Nguyễn Phi H có mặt ở nhà, biết việc H nhờ thì nói Th 

lấy tiền bán ma túy là 2.000.000 đồng, Th đồng ý rồi bốc một ít ma túy đá trong 

gói H đưa để riêng ra để sử dụng. Khoảng 05 phút sau có 02 Th niên (chưa rõ 

nhân thân, lai lịch) đến gặp Th, Th đưa gói ma túy cho một người Th niên và nhận 

số tiền 2.000.000 đồng. Buổi chiều cùng ngày, khi H về nhà, Th đưa cho H số tiền 

2.000.000 đồng thì được H cho 200.000 đồng, Th đã sử dụng cá nhân hết số tiền 

này. Ngày 27/7/2023, Nguyễn Trọng H bị Công an Phường 5, ĐL bắt quả tang 

mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra H khai nhận ngoài lần bán ma 

túy bị bắt quả tang, H còn một lần khác bán ma túy nhờ Th giao. Ngày 03/3/2023, 

Cơ quan CSĐT Công an thành phố ĐL ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng 

Thị Kim Th về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra bị can 

Th bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và tạm đình 

chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Đến ngày 09/5/2023, Công an 

Phường 3, Thành phố S Tr, Tỉnh S Tr đã bắt được Đồng Thị Kim Th. Tại Cơ quan 

điều tra, Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên (BL: 40-49, 50-52, 

54-75). 

Thu giữ của Đồng Thị Kim Th: 

- Một điện thoại di động hiệu OPPO gắn sim số 0839.234.08 

- 01 Căn cước công dân mang tên Đồng Thị Kim Th 

- 01 Thẻ bảo hiểm y tế mang tên Đồng Thị Kim Th (BL: 23) 

Tại bản cáo trạng số 228/CT-VKSĐL ngày 31/8/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố ĐL truy tố bị cáo Đồng Thị Kim Th về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo Đồng Thị Kim Th khai nhận, tại  địa chỉ số 10 Hoáng Văn 

Thụ, Phường 4, Thành phố ĐL, Th có hành vi giúp cho Nguyễn Trọng H trực tiếp 

bán 01 gói ma túy đá cho 02 Th niên (không rõ lai lịch, địa chỉ) với giá 2.000.000 

đồng, được H cho 200.000 đồng như cáo trạng truy tố là hoàn toàn chính xác; bị 

cáo không thắc mắc, kH nại đối với cáo trạng truy tố và xin được giảm nhẹ hình 

phạt. 

Sau phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy 

tố bị cáo Đồng Thị Kim Th về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và đề nghị áp 

dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo Th từ 36 (ba mươi sáu) đến 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Miễn 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Buộc bị cáo nộp lại số tiền 200.000 đồng thu 

lợi bất chính. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị trả cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Oppo 

01 căn cước công dân và 01 thẻ bảo hiểm y tế mang tên Đồng Thị Kim Th.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

ĐL, tỉnh LĐ, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL, tỉnh LĐ, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo không có ý kiến hoặc kH nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Đồng Thị Kim Th: Ngày 27/7/2023, 

Nguyễn Trọng H bị Công an Phường 5, ĐL bắt quả tang mua bán trái phép chất 

ma túy. Quá trình điều tra H khai nhận ngoài lần bán ma túy bị bắt quả tang, H 

còn một lần khác bán ma túy nhờ Th giao. Ngày 03/3/2023, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố ĐL ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Thị Kim 

Th về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra bị can Th bỏ trốn 

khỏi nơi cư trú, đến ngày 09/5/2023, Công an Phường 3, Thành phố S Tr, Tỉnh S 

Tr đã bắt được Đồng Thị Kim Th theo lệnh tuy nã. Đồng Thị KimTh khai nhận, 

vào buổi trưa một ngày giữa tháng 6/2021, khi Th đang ở nhà thì được Nguyễn 

Trọng H, là em trai của Nguyễn Phi H đưa một gói ma túy đá, nhờ giao cho người 

mua thì Th đồng ý. Khoảng 30 phút sau, H nhắn tin cho Th qua phần mềm 

Facebook Messenger có tên “Th Đồng” của Th dặn lấy lại một ít ma túy đá trong 

gói đã được H đưa để sử dụng, phần còn lại giao cho khách và nhận số tiền bán là 

1.800.000 đồng. Lúc này, Nguyễn Phi H có mặt ở nhà, biết việc H nhờ thì nói Th 

lấy tiền bán ma túy là 2.000.000 đồng, Th đồng ý rồi bốc một ít ma túy đá trong 

gói H đưa để riêng ra để sử dụng. Khoảng 05 phút sau có 02 Th niên (chưa rõ 

nhân thân, lai lịch) đến gặp Th, Th đưa gói ma túy cho một người Th niên và nhận 

số tiền 2.000.000 đồng. Buổi chiều cùng ngày, khi H về nhà, Th đưa cho H số tiền 

2.000.000 đồng thì được H cho 200.000 đồng, Th đã sử dụng cá nhân hết số tiền 

này. 

[3] Xét thấy, bị cáo Đồng Thị Kim Th là người đã trưởng thành có đầy đủ 

năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bản thân bị cáo biết rõ hành vi mua bán phép 

chất ma túy để thu lợi bất chính là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn thực hiện 

nhằm thu lợi bất chính để phục vụ cho nhu cầu của cá nhân. Hành vi của Đồng 

Thị Kim Th không chỉ vi phạm pháp luật về chính sách độc quyền quản lý của 

Nhà nước về chất ma túy, xâm phạm trật tự an toàn xã hội tại địa phương mà còn 

là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra những tệ nạn xã hội khác. Căn 

cứ lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa; lời khai của bị cáo, người làm chứng 

trong quá trình điều tra, phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập trong quá trình 

điều tra vụ án. Có đủ căn cứ kết luận hành vi của Đồng Thị Kim Th phạm vào tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 của Bộ luật hình sự như 

cáo trạng số 228/CT-VKSĐL ngày 31/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố ĐL, tỉnh LĐ truy tố và kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn toàn 

có căn cứ và đúng pháp luật.  
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[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Do bị cáo thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn hối 

lỗi về hành vi phạm tội của mình nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là phù hợp. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Bản thân bị cáo không có công việc ổn định; số 

tiền bất chính thu được không phải là nguồn sống chính nên miễn hình phạt bổ 

sung cho bị cáo là phù hợp. 

[6] Về biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 200.000 đồng để 

sung công quỹ Nhà nước. 

[7] Trong vụ án này còn có Nguyễn Trọng H là người mua bán ma túy với 02 

người Th niên không rõ nhân thân lai lịch rồi nhờ bị cáo Th giao nhận, ngày 

06/6/2022, Tòa án nhân dân thành phố ĐL đã xét xử đối với Nguyễn Trọng H về 

tội mua bán trái phép chất ma túy theo Bản án số 97/2022/HS-ST nên không đề 

cập, xem xét. 

[8] Đối với hai người Th niên đã mua ma túy của Nguyễn Trọng H và Đồng 

Thị Kim Th, quá trình điều tra xác định H và Th không biết về nhân thân, lai lịch 

của các đối tượng này nên không có cơ sở xử lý theo quy định. 

[9] Đối với Nguyễn Phi H, là bạn trai của Th có dấu hiệu phạm tội mua bán 

trái phép chất ma túy cùng với Th, tuy nhiên H đã chết nên không xem xét xử lý. 

[10] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm: 01 điện thoại 

di động hiệu OPPO gắn sim số 0839.234.08; 01 Căn cước công dân mang tên 

Đồng Thị Kim Th; 01 Thẻ bảo hiểm y tế mang tên Đồng Thị Kim Th, xét thấy 

không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và thi hành án nên trả lại cho bị cáo là 

phù hợp. 

[11] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Đồng Thị Kim Th phạm tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự;  

Xử phạt bị cáo Đồng Thị Kim Th 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt, tạm giam 09/5/2023. 

2. Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Th phải nộp lại số tiền 200.000đ (hai trăm 

ngàn đồng) thu nhập bất chính để sung Ngân sách Nhà nước. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 và 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự, trả cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO gắn sim số 0839.234.08; 

01 (một) Căn cước công dân và 01(một) Thẻ bảo hiểm y tế đều mang tên Đồng 

Thị Kim Th.  

(Theo biên bản giao, nhận tang vật ngày 31/8/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố ĐL và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố ĐL). 
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4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Khóa 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án;  

Buộc bị cáo Th phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, 

bị cáo được quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu xét xử theo thủ tục phúc thẩm.  

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh LĐ (02); 

- Sở Tư pháp tỉnh LĐ; 

- VKSND tp. ĐL; 

- Công an tp. ĐL;  

- Nhà tạm giữ Công an tp. ĐL; 

- Chi cục THADS tp. ĐL; 

- Bị cáo;  

- Lưu: bộ phận lưu trữ; hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Huyền 
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